
Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm 
nay

Quý này năm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 23,538,010,097 12,461,936,481 96,018,638,315 96,709,920,093

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 233,899,594 72,623,415 278,050,405 1,118,755,682

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 23,304,110,503 12,389,313,066 95,740,587,910 95,591,164,411

4. Giá vốn hàng bán 11 20,296,463,291 9,084,878,323 75,828,528,521 75,483,710,154

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 3,007,647,212 3,304,434,743 19,912,059,389 20,107,454,257

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1,716,144,103 5,144,082,843 14,317,178,510 9,002,259,028

7. Chi phí tài chính 22 0 792,899,200 1,412,012,284 970,471,616

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 750,000,000 1,368,938,728 888,420,468

8. Chi phí bán hàng 24 2,782,761,538 1,876,555,727 12,242,805,897 8,811,957,281

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,088,369,612 1,735,702,529 5,342,120,840 5,607,980,942

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 852,660,165 4,043,360,130 15,232,298,878 13,719,303,446

11. Thu nhập khác 31 183,316,139 133,040,809 257,881,224 392,924,264

12. Chi phí khác 32 14,461,174 5,549,992 14,461,174 28,831,754

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 168,854,965 127,490,817 243,420,050 364,092,510

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 1,021,515,130 4,170,850,947 15,475,718,928 14,083,395,956

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 104,101,908 1,101,740,623 3,685,352,859 3,564,672,623

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 917,413,222 3,069,110,324 11,790,366,069 10,518,723,333

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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